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Bài 16: ăng, âng, eng 

ăănngg    âânngg    eenngg  

 
  

đôi găng vầng trăng cái xẻng 

  
 

lắng nghe nâng đỡ xà-beng 
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Ôn Bài 
(Ôn lại các vần cho các em.) 
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Ghép Âm 
(Giúp các em cách ghép âm.) 

ng 

 
 

Tập Đánh Vần  
(Cho các em đánh vần.) 

 

ăng 
 

ăng căng dăng găng hăng măng năng 

ắng đắng gắng hắng lắng mắng nắng 
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eng 
 

eng beng leng keng    

èng lèng phèng     

ẻng kẻng xẻng     
 

Chính Tả 
(Đọc cho các em tên của những hình sau đây để các em viết vào những chỗ trống.)   

 

ăng     âng     eng 

   

________________________ ________________________ ________________________ 

 
 

 

________________________ ________________________ ________________________ 
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Ô Chữ 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào các ô chữ sao cho đúng.) 

 

cái xẻng đôi găng lắng nghe 

nâng đỡ vầng trăng xà-beng 
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Tập Đọc 
(Cho các em đọc những câu sau đây.  Khoanh tròn những từ có vần ăng, gạch dưới những từ có 

vần âng và đóng khung những những từ có vần eng.  Sau đó, cho các em đọc lại những từ này.) 

 

Dì Lan đan cho Tâm một đôi găng tay thật 

đẹp. 

 

Thắng đang lắng nghe cô giáo giảng bài. 

 

Vầng trăng đêm nay nhìn giống cái lưỡi 

liềm. 

 

Thấy bé Thiên bị té, chị Kim chạy vội tới 

và nâng bé dậy. 

 

Bác Thành qua nhà chú Khang để mượn 

cái xẻng. 

 

Hiếu dùng xà-beng để nạy miếng xi-măng 

lên.  
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Trả Lời Câu Hỏi 
(Cho các em chọn câu trả lời thích hợp nhất.) 

 

 

 

Dì Lan đã làm gì cho Tâm? 

▪ Đan đôi găng. ▪ Đan mũ. ▪ May áo. 

Thắng đang lắng nghe ai? 

▪ Bố mẹ. ▪ Cô giáo. ▪ Thầy giáo. 

Vầng trăng đêm nay nhìn giống cái gì? 

▪ Cái chảo. ▪ Cái lưỡi liềm. ▪ Con dao. 

Chị Kim làm gì khi thấy bé Thiên bị té? 

▪ Bỏ chạy. ▪ Bỏ đi chỗ khác. ▪ Chạy tới và nâng bé 

dậy. 

Bác Thành qua nhà chú Khang để làm gì? 

▪ Cho cái xẻng. ▪ Giấu cái xẻng. ▪ Mượn cái xẻng. 

Hiếu dùng cái gì để nạy miếng xi-măng lên? 

▪ Cái búa. ▪ Cái xà-beng. ▪ Cái xẻng. 
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Thêm Dấu 
(Đọc cho các em thêm dấu.  Sau đó cho các em đọc lại từng câu.) 

 

Thăng đang lăng nghe cô 

giao giang bai. 
 

Vâng trăng đêm nay nhin 

giông cai lươi liêm. 
 

Hiêu dung xa-beng đê nay 

miêng xi-măng lên.  
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Chính Tả 
(Đọc cho các em viết chính tả.  Sau đó, cho các em đọc lại từng câu.) 

 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

Sửa Lỗi Chính Tả 
(Đọc cho các em sửa lỗi chính tả.  Cho các em khoanh tròn những chữ sai lỗi chính tả.  Sau đó, 

cho các em viết lại nguyên câu.) 

 

Dỉ Lan đan cho Tâm mốt đôi găng tay thật đép.  

(3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Thấy bé Thiên bị tẽ, chị Kim chảy vội tời và nâng 

bé dậy.  (3 lỗi) 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Điền Vào Chỗ Trống 
(Dùng những từ sau, cho các em điền vào chỗ trống sao cho đúng.) 

 

găng tay, vầng trăng, xà-beng 

Dì Lan đan cho Tâm một đôi 

______________ thật đẹp. 

 

______________ đêm nay nhìn 

giống cái lưỡi liềm. 
 

Hiếu dùng ______________ để 

nạy miếng xi-măng lên.  
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Ráp Câu  
(Sắp xếp lại những từ sau đây và viết lại thành một câu có ý nghĩa.  Nhớ cách viết hoa và chấm 

câu.) 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

cái xẻng 

bác Thành 

qua nhà 

để mượn 

chú Khang 

lắng nghe 

đang 

cô giáo 

giảng bài 

Thắng 



                                                           

210  Tiếng Nước Tôi  

Kiếm Chữ 
(Cho các em tìm và khoanh tròn những từ sau.) 

 

v ầ n g t r ă n g ê 

n ê g m i ạ ơ r l n 

b g ă n g t g v ắ g 

n e ư y d đ h ẹ n i 

â k c ă v i ê t g ư 

n x à b e n g n n r 

g ẻ t p q u a v g s 

r n á n h t é t h y 

q g x t v i ơ n e i 

 

 
    

 

găng lắng 

nghe 

vầng 

trăng 

nâng xẻng xà 

beng 
 


